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Báo cáo tham luận
“Hiện trạng sản xuất giống cá tra và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng

giống cá tra hiện nay tại vùng ĐBSCL ”
1. Đánh giá tình hình sản xuất giống
1.1. Hiện trạng sản xuất giống cá tra 1999 -2012:

Tính đến hết tháng 3/2012, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thả giống
được 2.036 ha với số cá giống thả nuôi đạt 1,058 tỷ con cá giống; tuy nhi ên do giá
cá nguyên liệu tăng trong khi sản xuất giống bị ảnh h ưởng bởi thời gian lũ kéo dài,
không khí lạnh và nhu cầu thả giống đầu vụ tăng cao nên giá con giống đã tăng từ
10-15% so với trước Tết nguyên đán và đến 50% so với cùng kỳ 2011 (loại 2 cm có
giá từ 2.500 - 2.700 đồng/con, cỡ lớn hơn lên đến 3.000 đồng/con).

Hiện nay toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 200 trại sinh sản
cá bột với lượng cá bố mẹ khoảng 1.000 tấn( với tỷ lệ đực/cái=1/3, tương đương
250/750 tấn), với trên 4000 hộ ương cá giống trên diện tích hơn 2.250 ha, tập trung
nhiều nhất ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Th ơ, Tiền Giang, về cơ bản đáp ứng đủ
cho nhu cầu nuôi.

Chất lượng cá bố mẹ hiện nay được sử dụng tại các trại sản xuất giống suy
giảm nghiêm trọng, cá bố mẹ thường có nguồn gốc không rõ ràng, đa số được lựa
từ các ao nuôi thương phẩm; Kích cở cá bố mẹ không đồng đều nh ưng đa số có thể
trọng nhỏ. Quy trình nuôi vỗ không đảm bảo, thậm chí cá bị bỏ đói hoặc cho ăn
cầm chừng, khi cá bột tăng giá cá bố mẹ ở các cơ sở thường bị ép sinh sản nhân tạo
hoặc khai thác quá mức cho cá đẻ nhiều lần trong năm... Một số ít c ơ sở có chọn cá
hậu bị từ tự nhiên nhưng chưa có phương pháp phối giống thích hợp. Ở một số hộ
nuôi cá thương phẩm hiện nay, cá đực 7-8 tháng tuổi khối lượng 500- 600g/con khi
vuốt xoang bụng có sẹ trắng đục chảy ra v à cá cái có trọng lượng 1kg đang mang
trứng ở giai đoạn III; xuất hiện sự biến dạng về h ình thái cá  như: cá không có vây
lưng, teo đuôi…. Hiện tại, chưa có công bố nào so sánh về tăng trưởng và tỷ lệ
sống của cá tra bột có kích thước khác nhau, nhưng chắc chắn rằng cá bột có kích
thước nhỏ nên rất có thể sẽ khó ăn được thức ăn tự nhiên để tăng trưởng và sống
sót.

Bên cạnh chất lượng cá bột kém thì nhận thức của hầu hết các hộ ương nuôi
cá tra cùng góp phần làm giảm tỷ lệ sống trong quá tr ình ương nuôi đó là có hơn
40% số hộ trả lời không quan tâm đến chất l ượng cá bố mẹ sản xuất ra cá bột mà họ
mua và có đến gần 35% số hộ mua cá bột từ những hộ sản xuất nhỏ l ẻ hoặc không
rõ nguồn gốc. Mật độ ương trung bình  cao 870-1.000 con cá bột/m2, có hộ còn
ương mật độ rất cao, 3.000 con/m2. Mật độ quá cao có thể làm cho thiếu thức ăn ở
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giai đoạn đầu khi cá chỉ ăn thức ăn tự nhiên, thiếu oxy giai đoạn đầu và có thể ô
nhiễm nguồn nước giai đoạn ương sau làm giảm tỷ lệ sống của cá hương và tăng
trưởng của cá giống. Tần suất nhiễm bệnh ở các hộ ương nuôi nhiều hơn những
năm trước và xuất hiện một số bệnh nguy hiểm như Gan thận mủ, bệnh trắng gan
trắng mang…Do thiếu hiểu biết nên người ương đã lạm dụng thuốc kháng sinh liều
cao để chữa trị cho cá, nguy hiểm là nguy cơ dùng nguyên liệu và thuốc dùng cho
người. Sự thiếu hiểu biết trong quá tr ình thu hoạch và vận chuyển giống từ nơi sản
xuất đến ao nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sống của cá.

Mặc dù Viện Nghiên cứu NTTS II đã hoàn thành việc bàn giao đàn cá bố mẹ
hậu bị có tính trạng di truyền cho một số tỉnh nh ưng do quá trình vận chuyển nên tỷ
lệ hao hụt khá cao (có tỉnh hao 15%), hiệu quả của ch ương trình cần thêm 1-2 năm
sau mới đánh giá được.

1.2. Công tác quản lý nhà nước:
Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh giống cá tra thời gian qua ở

nhiều địa phương chưa được các ngành chuyên môn kiểm soát chặt chẽ. Theo báo
cáo của các địa phương; trong số hơn 4.000 cơ sở sản xuất giống, chỉ có khoảng 1/4
số cơ sở có đăng ký kinh doanh và có tổ chức sản xuất thường xuyên với diện tích
lớn, sản lượng nhiều, thực hiện sản xuất theo quy tr ình kỹ thuật.

Việc quản lý chưa chặt chẽ một mặt là do một số địa phương chưa quy hoạch
chi tiết vùng sản xuất giống để làm cơ sở cho quản lý. Sản xuất tự phát, địa bàn
rộng, song bộ máy quản lý mỏng, thiếu nhân lực, thiếu c ơ sở vật chất kỹ thuật,
thiếu phương tiện, công cụ, cho hoạt động kiểm tra điều kiện sản xuất v à kiểm dịch.
Bên cạnh đó các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý giống thuỷ sản
lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế sản xuất, việc ban hành mới, chuyển
đổi sang Quy chuẩn và Tiêu chuẩn chậm; Công tác quản lý chất lượng giống thủy
sản chưa được hướng dẫn rõ ràng nên các địa phương rất khó thực hiện.

Ngoài ra, hiện nay ở khu vực trọng điểm sản xuất cá tra chưa có sự đầu tư của
nhà nước để hình thành những phòng khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống
và môi trường; Liên kết trong sản xuất chưa được quan tâm đúng mức.

2. Giải pháp về Quản lý và kỹ thuật nâng cao chất lượng giống cá tra:

Nếu nâng cao tỷ lệ sống của cá tra được cải thiện thì ngành sản xuất giống cá
tra toàn vùng chỉ cần 250-300 tấn (bằng 1/4-1/3 số lượng cá bố mẹ hiện nay) là đủ
để đáp ứng nhu cầu về cá bột cho ương cá giống.

Để nâng cao chất lượng và tỷ lệ sống giống cá tra hiện nay cần phải có những
giải pháp đồng bộ:

2.1. Đối với công tác quản lý nhà nước:
- Trong năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thiện một số

văn bản quy phạm pháp luật sau:
+ Ban hành Thông tư thay thế Quyết định 85/2008/QĐ -BNNPTNT, điều

chỉnh 1 số nội dung trong Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 về
việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực
thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;
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+ Xây dựng các bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn đối với cá tra như: Quy chuẩn cá
bố mẹ, cá bột, cá hương, cá giống, nuôi vỗ cá bố mẹ, ương nuôi cá tra…

+ Ban hành Quy chế Quản lý đàn cá tra bố mẹ.
- Các tỉnh cần sớm có quy hoạch vùng sản xuất giống tập trung, tăng cường

năng lực cho các Chi cục NTTS/Thuỷ sản tại các địa phương; công tác quan trắc và
cảnh bảo môi trường cần phải được chú trọng hơn; xây dựng các mô hình liên kết
chuỗi trong sản xuất.

- Thống nhất triển khai việc đánh số các trại giống theo hệ thống mã số mã
vạch theo hệ thống của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - GS1 Việt
Nam, mã số GLN (Global Location Number) là mã địa điểm toàn cầu cấu trúc mã
số bao gồm 13 chữ số, trong đó có mã quốc gia Việt Nam là 893 mã này có thể truy
xuất được địa điểm trên phạm vi toàn cầu.

2.2. Giải pháp về kỹ thuật:
a) Giải pháp cơ bản và lâu dài:

- Nâng cao chất lượng giống thông qua công tác chọn giống:

+ Tiếp tục chương trình chọn giống theo tính trạng tăng trưởng và cung cấp
cho các địa phương.

+ Chọn giống kháng bệnh gan thận mủ.
- Các giải pháp công nghệ khác:

+ Dinh dưỡng và thức ăn cho cá bố mẹ và các giai đoạn khác nhau cá bột,
hương và giống. Đặc biệt thức ăn cá bố mẹ và giai đoạn cá ương từ bột lên cá giống

+ Quỹ dinh dưỡng ao ương và quản lý môi trường ao ương cá hương và cá
giống.

+ Nghiên cứu Vaccin để phòng một số bệnh nguy hiểm thường gặp như Gan
thận mủ, trắng mang, trắng gan…, nghiên cứu phác đồ đặc trị, tăng sức đề kháng và
phòng bệnh (chế phẩm sinh học, hoạt chất sinh học).

+ Nghiên cứu đổi mới quy trình công nghệ trong sinh sản nhân tạo cá tra;
quy trình công nghệ ương nuôi có kiểm soát môi trường và dịch bệnh như: Hệ
thống ương an toàn sinh học, Hệ thống ương tuần hoàn và an toàn sinh học.

b) Giải pháp trước mắt:
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các Viện Nghiên cứu,

Trường Đại học đề tài Nghiên cứu cải tiến qui trình nâng cao tỷ lệ sống cá nhằm
giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

+ Gây nuôi thức ăn tự nhiên đủ tương ứng với mật độ cá, đảm bảo môi
trường ương phù hợp và giảm thiểu mầm bệnh ký sinh trùng giai đoạn cá hương.

+ Lựa chọn loại thức ăn và cải tiến cách cho ăn các giai đoạn cá ương.
+ Cải thiện môi trường ao nuôi thông qua áp dụng các kỹ thuật tổng hợp nh ư

sục khí, bơm đảo nước, quạt nước, chế phẩm vi sinh và chất cải thiện môi trường.
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+ Phòng trị bệnh ký sinh trùng giai đọan cá hương và các bệnh gan than mủ,
trắng mang trắng gan, xuất huyết phù đầu giai đọan cá giống.

- Cải tiến kỹ thuật thu hoạch, vận chuyển cá giống v à cách ly chăm sóc cá
giống mới thả tại ao nuôi.

- Tăng cường tập huấn cho người sản xuất giống về kỹ thuật cùng như công
tác phòng và trị bệnh

TỔNG CỤC THUỶ SẢN


